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BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 1 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Mã hồ sơ: DCSD26-1015471-
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Mục lục NSNN

4

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 072 7766 00000 0 0 995.000.000 995.000.000 995.000.000995.000.000

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 1.102.514.400 1.102.514.400 1.102.514.4001.102.514.400

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 14.040.000 14.040.000 14.040.00014.040.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 072 6107 00000 0 0 1.404.000 1.404.000 1.404.0001.404.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 370.889.919 370.889.919 370.889.919370.889.919

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 2.106.000 2.106.000 2.106.0002.106.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 201.712.369 201.712.369 201.712.369201.712.369

Phụ cấp khác 13 072 6149 00000 0 0 702.000 702.000 702.000702.000

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 230.819.534 230.819.534 230.819.534230.819.534

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 39.569.063 39.569.063 39.569.06339.569.063

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 13.189.687 13.189.687 13.189.68713.189.687

Chi khác 13 072 6449 00000 0 0 6.926.400 6.926.400 6.926.4006.926.400



Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 2.140.000 2.140.000 2.140.0002.140.000

Phần KBNN ghi:

0 0 2.981.013.372 2.981.013.372 2.981.013.3722.981.013.372Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Dao Vu Thi Bich

Duan01 Do Van

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 9 tháng 4 năm 2026 Ngày 8 tháng 4 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Bùi Thị Ngọc DungVũ Thu Hà

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Bùi Thị Ngọc Dung
Ngày ký: 08/04/2026 16:33:17

Đơn vị: Trường tiểu học Kim Đồng

Người ký: Duan01 Do Van
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Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Khu vực V-PGD số 4

Người ký: Vũ Thu Hà
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Đơn vị: Trường tiểu học Kim Đồng
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